
PHỤ LỤC DANH MỤC XIN BÁO GIÁ MUA SẮM TRANG PHỤC Y TẾ NĂM 2025

(Kèm theo Công văn  số:           /BVPNT ngày         tháng       năm 2025 của Bệnh viện Phổi Ninh Thuận)

STT Tên hàng hóa
Đơn vị

tính

Quy cách/

 Thông số  kỹ thuật

 Nước

sản xuất
 Số lượng  Ghi chú

1
Trang phục của nhân 

viên Hành chính Bộ

* Áo: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, kiểu dài tay hoặc 

ngắn tay. In logo theo mẫu Bệnh viện.

+ Chất liệu vải: Kate Mỹ hoặc tương đương;  Màu sắc: 

Màu trắng

Khối lượng vải: ≥ 109 g/m² ± 0,2
* Quần đối với nam, quần hoặc chân váy đối với nữ.

+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo

+ Nam: có 1 túi sau.

+ Nữ: không có  túi sau.

+ Chất liệu vải: Tejin hoặc kaki thun; Màu sắc: màu đen

Khối lượng vải: ≥ 254.4 g/m² ± 0,2

* Đo may theo số đo thực tế của từng nhân viên.

Việt Nam 12  

2
Trang phục của Bác sĩ

Bộ

* Áo: Áo blouse cổ bẻ cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 

gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. In logo theo mẫu Bệnh viện .

* Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo

+ Nam: có 1 túi sau.

+ Nữ: không có  túi sau.

- Mũ: Mũ tròn. 

- Chất liệu vải: áo, quần và mũ vải Kaki thun, loại 1; Màu

sắc: màu  trắng

Khối lượng vải: ≥ 248.8 g/m² ± 0,2

* Đo may theo số đo thực tế của từng nhân viên .

Việt Nam 14  



STT Tên hàng hóa
Đơn vị

tính

Quy cách/

 Thông số  kỹ thuật

 Nước

sản xuất
 Số lượng  Ghi chú

3
Trang phục của Dược sĩ

Bộ

* Áo: Áo blouse, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa ngang 

mông. In logo theo mẫu Bệnh viện.

* Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo

+ Nam: có 1túi sau.

+ Nữ: không có  túi sau.

- Mũ: Mũ tròn.

 - Chất liệu vải: áo, quần và mũ vải Kaki thun, loại 1; 

Màu sắc: màu  trắng

Khối lượng vải: ≥ 248.8 g/m² ± 0,2

* Đo may theo số đo thực tế của từng nhân viên .

Việt Nam 7  

4

Trang phục của Điều 

dưỡng,Y sĩ
Bộ

Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, 

kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 

xanh dương, viền rộng 0.5 cm . In logo theo mẫu Bệnh 

viện .

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo

+  Nam: có 1 túi sau.

+  Nữ: không có  túi sau.

- Mũ: theo màu sắc của áo. 

+ Nam: Mũ tròn. 

+  Nữ: Mũ kiểu ba lá có viền xanh dương

- Chất liệu vải: áo, quần và mũ vải Kaki thun, loại 1; Màu

sắc: màu  trắng

Khối lượng vải: ≥ 248.8 g/m² ± 0,2

* Đo may theo số đo thực tế của từng nhân viên.

Việt Nam 45  



STT Tên hàng hóa
Đơn vị

tính

Quy cách/

 Thông số  kỹ thuật

 Nước

sản xuất
 Số lượng  Ghi chú

5

Trang phục của  Kỹ 

thuật viên
Bộ

* Áo: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. In logo theo mẫu Bệnh 

viện .

* Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo

+ Nam: có 1 túi sau.

+ Nữ: không có  túi sau.

- Mũ: Mũ tròn. 

- Chất liệu vải: áo, quần và mũ vải Kaki thun, loại 1; Màu

sắc: màu  trắng

Khối lượng vải: ≥ 248.8 g/m² ± 0,2

* Đo may theo số đo thực tế của từng nhân viên .

Việt Nam 9  

6

Trang phục của Lái xe, 

nhân viên Bảo trì.

Bộ

* Áo: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa dài tay hoặc 

ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 

túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. In logo 

theo mẫu Bệnh viện.

+  Chất liệu vải: Kate ford; Màu sắc: Xanh đen

* Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.

+ Chất liệu vải: Ka ki thun; Màu sắc: xanh đen

Khối lượng vải: ≥ 149.3 g/m² ± 0,2

* Đo may theo số đo thực tế của từng nhân viên.

Việt Nam 2  



STT Tên hàng hóa
Đơn vị

tính

Quy cách/

 Thông số  kỹ thuật

 Nước

sản xuất
 Số lượng  Ghi chú

7

Trang phục của Hộ lý, Y

công, nhân viên Giặt là.
Bộ

Áo: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ trái tim cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. In logo theo mẫu Bệnh viện.

* Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo

+ Nam: có 1 túi sau.

+ Nữ: không có  túi sau.

- Mũ: Mũ tròn. 

- Chất liệu vải: áo, quần và mũ: Kaki thun, loại 1; Màu 

sắc: màu xanh hòa bình

Khối lượng vải: ≥ 259.5 g/m² ± 0,2

* Đo may theo thực tế của từng nhân viên .

Việt Nam 9  

8
Trang phục của nhân 

viên Bảo vệ Bộ

* Áo: Áo cổ đức, bu dông kiểu dài tay hoặc ngắn tay, có 

nẹp cầu vai, tay lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. In logo theo mẫu Bệnh viện.

+ Vải áo: Kate ford hoặc tương đương; Màu sắc: Màu 

xanh cô ban

Khối lượng vải: ≥ 161.3 g/m² ± 0,2

* Quần: Quần âu hai ly, có 1 túi sau.

+ Vải quần: Kaki thun hoặc tương đương, Màu sắc:  màu 

xanh cô ban sẫm hoặc xanh đen

Khối lượng vải: ≥ 260.7 g/m² ± 0,2

- Mũ: kiểu kê pi cùng màu với áo.

* Đo may theo số đo thực tế của từng nhân viên .

Việt Nam 3  
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